
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-SXD ngày              /5/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/Y
YYY)

Họ và tên
(Người ĐD
theo PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ
sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ AN

HẢI PHÁT

3200725418
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

01/11/2021

Trần Văn
Thuận Giám đốc

Khu phố 5,
thị trấn Gio
Linh, huyện
Gio Linh,

tỉnh Quảng
Trị

0815836888 anhaiphat68@
gmail.com

Khảo sát địa hình công trình III
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây
dựng công trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây
dựng công trình giao thông đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây
dựng công trình NN&PTNT thủy lợi III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình giao thông đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình NN&PTNT thủy lợi III

Thi công xây dựng công trình
dân dụng, nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công trình
NN&PTNT thủy lợi III

2 CÔNG TY CỔ
PHẦN TS VINA 3200572151

Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh

Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

07/6/2013

Nguyễn
Thành Tri Giám đốc

Khu phố 4,
Phường 2,

thị xã Quảng
Trị, tỉnh

Quảng Trị

02333701168 tuvantsvina@
gmail.com

Tư vấn quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình

Dân dụng, nhà công
nghiệp; Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT; Hạ
tầng kỹ thuật (cấp
thoát nước)

III

3

CÔNG TY TNHH
MTV THƯƠNG
MẠI VẬN TẢI
BẢO KHÁNH

3200711172
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

04/8/2020
Lê Đức Hải Giám đốc

Thôn Thủy
Ba Đông, xã
Vĩnh Thủy,
huyện Vĩnh
Linh, tỉnh
Quảng Trị

0989053999
ngocchauhoan
gnguyen@gm
ail.com

Thi công xây dựng công trình
Dân dụng III

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công trình
NN&PTNT III
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4
CÔNG TY TNHH

TÙNG THANH
QUẢNG TRỊ

3200708162
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

18/5/2020

Nguyễn
Thanh Hiền Giám đốc

Số 69 đường
Nguyễn Trãi,

khu phố 8,
phường 3, thị

xã Quảng
Trị, tỉnh

Quảng Trị

0914158559

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình giao thông đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Thi công xây dựng công trình
dân dụng, nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công trình
HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình

Dân dụng, nhà CN;
Giao thông (đường
bộ); HTKT (cấp
thoát nước)

III

5

CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG AN
PHÁT QUẢNG

TRỊ

3200725489
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

02/11/2021

Phạm Quang
Trưởng Giám đốc

Khu vực 5,
thôn Đại An
Khê, xã Hải

Thượng,
huyện Hải
Lăng, tỉnh
Quảng Trị

0905161282 truong161282
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây
dựng công trình giao thông đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình dân dụng, nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình giao thông đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác xây
dựng công trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công trình
dân dụng, nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ III

Danh sách gồm 05 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
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